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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Đâu là nhược điểm của giá thể perlite?

A. Có chứa nhiều silic, độ thoáng khí thấp, giữ ẩm không đều.

B. Có chứa nhiều nhôm, một phần nhôm giải phóng ra ngoài làm độ pH giảm. 

C. Không giữ nước, khô nhanh, không bị rửa trôi sau mỗi lần tưới cây. 

D. Không chứa chất dinh dưỡng; đất sét là nguyên liệu không tái tạo được.
Câu 2: Cho các vai trò sau:

	(1) Tham gia vào nhập khẩu.

(2) Tham gia vào xuất khẩu.

(3) Thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và chăn nuôi.
	(4) Tạo việc làm cho người lao động.

(5) Đảm bảo an ninh lương thực.

(6) Thúc đẩy nông nghiệp và dịch vụ phát triển.


A. (3), (4), (5), (6).
B. (1), (2), (4), (5).
C. (2), (3), (4), (5).
D. (1), (2), (3), (4).

Câu 3: Đâu không phải là yêu cầu cơ bản của người lao động trong trồng trọt?

A. Có kiến thức, kĩ năng cơ bản về trồng trọt.
B. Có trách nhiệm cao trong công việc.

C. Có ý thức bảo vệ môi trường trong trồng trọt.
D. Có lòng yêu thương các loài động vật.

Câu 4: Là loại giá thể được tạo ra từ vỏ dừa?

A. Giá thể perlite.
B. Giá thể than bùn.
C. Giá thể xơ dừa.
D. Giá thể mùn cưa.

Câu 5: Đặc điểm của đất xám bạc màu là
A. đất có tầng canh tác mỏng.
B. vi sinh vật có ích hoạt động mạnh.
C. đất chứa nhiều Al3+, Fe3+ tự do.
D. đất chứa nhiều muối NaCl, Na2SO4…
Câu 6: Chọn câu đúng:

A. Keo đất dương có lớp điện bù mang điện tích dương.

B. Keo đất dương có tầng ion quyết định điện mang điện tích âm.

C. Keo đất dương có tầng ion không di chuyển mang điện tích âm.

D. Keo đất dương có tầng ion khuếch tán mang điện tích dương.

Câu 7: Sinh trưởng, phát triển trong điều kiện thời tiết mùa đông lạnh, mùa hè mát là đặc điểm của nhóm cây

A. hàn đới.
B. nhiệt đới.
C. á nhiệt đới.
D. ôn đới.

Câu 8: Đường kính các cấp hạt trong thành phần cơ giới của đất theo thứ tự lớn dần?

A. Hạt limon – hạt sét – hạt cát.
B. Hạt sét – hạt cát – hạt limon.

C. Hạt cát – hạt sét – hạt limon.
D. Hạt sét – hạt limon – hạt cát.

Câu 9:  Cho các loại cây trồng như bưởi, cam, na, xoài, nhãn, vải... được xếp vào nhóm?

A. Cây ăn quả.
B. Cây lương thực.
C. Cây rau.
D. Cây lấy gỗ.

Câu 10:   Cho các ý sau:
	(1) Tạo nguồn nông sản sạch. 

(2) An toàn cho người sử dụng.

(3) Cây trồng khỏe, sạch bệnh.

	(4) Duy trì nhiệt độ ở mức ổn định.

(5) Kiểm soát các thành phần có trong đất.

(6) Cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.



	
	


Ý nghĩa của việc sử dụng giá thể trồng cây:

A. (1) - (2) - (3) - (6).
B. (3) - (4) - (5) - (6).
C. (1) - (2) - (3) - (4).
D. (2) - (3) - (4) - (5).

Câu 11: Nhóm cây trồng nào sau đây phân loại theo số lượng lá mầm?

A. Nhóm cây thân thảo.

B. Nhóm cây Một lá mầm.


C. Nhóm cây hằng năm.

D. Nhóm cây ôn đới.

Câu 12: Tầng ion quyết định điện và lớp điện bù của keo đất có điện tích như thế nào?

A. Điện tích âm.
B. Điện tích cùng dấu.
C. Điện tích trái dấu.
D. Điện tích dương.

Câu 13: Kiểm soát sâu, bệnh hại; nhiệt độ, độ ẩm; giúp bảo vệ cây trồng, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là ý nghĩa của công nghệ 

A. nhà kính.
B. cơ giới hóa.

C. tưới nước tự động.
D. thủy canh, khí canh.

Câu 14: Khu nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lớn nhất tại Nhật Bản sử dụng hệ thống đèn gì để chiếu sáng cho cây?

A. Đèn nêon.
B. Đèn huỳnh quang.
C. Đèn Led.
D. Đèn sợi tóc.

Câu 15: Đất chua có đặc điểm nào sau đây?

A. Trong dung dịch đất có chứa nồng độ muối hòa tan dưới 2,56 o/oo.
B. Trong dung dịch đất có nồng độ H+ lớn hơn nồng độ OH-, nhiều Al3+, Fe3+.

C. Trong dung dịch đất có chứa nồng độ muối hòa tan trên 2,56 o/oo.
D. Trong dung dịch đất có nồng độ H+ nhỏ hơn nồng độ OH-, nhiều Al3+, Fe3+.

II/ PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1:  Vẽ cấu tạo keo đất âm và chú thích. (2đ)
Câu 2:  Phân biệt ưu điểm, nhược điểm của giá thể than bùn với giá thể mùn cưa. (2đ)
Câu 3:  Tại sao phải cải tạo và bảo vệ đất? Nêu các biện pháp cải tạo?  (1đ)
----------- HẾT ----------
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